
Machinery
Các thiết bị chính

●Máy gia công trung tâm ngang

Khác, tổng cộng 22 máy

Nhà sản xuất Loại máy Lượng chuyển động của trục(mm) Tốc độ quay tối đa của trục chính Pallet magazine Số máy

MAKINO
MAKINO
MAKINO

DMG MORI

a61nx
a51nx
a81nx

NHX5000

X730*Y650*Z800
X560*Y640*Z640
X900*Y900*Z1020
X730*Y730*Z880

14000 min-1
15000 min-1
15000 min-1
20000 min-1

8 pallets
7 pallets
7 pallets

Tiêu chuẩn

8 máy
3 máy
2 máy
1 máy

●Các máy công cụ khác
Tên thiết bị Nhà sản xuất Loại máy Thông số cơ bản Số máy

Máy phóng điện cắt dây
Dao phay đứng
Dao phay ngang

Máy tiện thông thường
Máy mài bề mặt quay

Máy mài bề mặt chính xác NC
Máy mài bề mặt

FANUC

Hitachi Seiki

Washino
Okamoto

MITSUI SEIKI

α-C600iC

MS-P

SS-501
PSG66CA-iQ
MSG-250H

XYLượng chuyển động của trục X600*Y400 mm

XYLượng chuyển động của trục X550*Y220 mm

φ430*H150 mm
600*600*H500 mm
125*250*H150 mm

1 máy
4 máy
1 máy
3 máy
1 máy
2 máy
1 máy

●Thiết bị đo lường

Khác, tổng cộng 8 máy

Tên thiết bị Nhà sản xuất Loại máy Thông số cơ bản Số máy

Máy đo ba chiều CNC
Máy đo ba chiều CNC
Máy đo ba chiều CNC

ACCRETECH
ACCRETECH
ACCRETECH

AXCEL PH 9/10/6
SVF 6/5/3 S2

AXCEL 9/15/6 PH C6

Phạm vi đo lường X850*Y1000*Z600 mm
Phạm vi đo lường X600*Y500*Z300 mm
Phạm vi đo lường X850*Y1500*Z600 mm

1 máy
1 máy
1 máy

●Khác
Tên thiết bị Nhà sản xuất Loại máy Thông số cơ bản Số máy

Máy phát hiện rò rỉ
Máy phát hiện rò rỉ

Lò xử lý nhiệt trung bình chính xác
Làm sạch bằng laser

ANELVA
ANELVA
Thramal

TOSEI ELECTROBEAM

M-222LD-H
M-222LD-D
RBH60T/G
TEF II-70

10-12~10-3 Pa•m3/s
10-12~10-3 Pa•m3/s

Kích thước bên trong:600*600*600(60℃~560℃)
Đầu ra tối đa của tia laser:70W

1 máy
1 máy
1 máy
1 máy

●Thiết bị hàn
Tên thiết bị Nhà sản xuất Loại máy Số máy

Máy hàn micro TIG
Máy hàn TIG

CO2/Máy hàn tự động MAG

DAIHEN

DAIHEN

2P10489

DIGITAL AUTO DM350

1 máy
4 máy
1 máy

●CAD/CAM
Tên thiết bị Nhà sản xuất Loại máy Số máy

CAD/CAM
CAD/CAM
CAD/CAM
CAD/CAM

ANDOR
CAMTUS
Matsuura

JBM

CAMCORE EX
Speedy mill NEXT

Gibbs CAM
MasterCAM

1 máy
1 máy
1 máy
1 máy

●Máy gia công trung tâm dọc

Khác, tổng cộng 19 máy

Nhà sản xuất Loại máy Lượng chuyển động của trục(mm) Tốc độ quay tối đa của trục chính Số máy

MAKINO
DMG MORI
DMG MORI
DMG MORI

brother
brother

V56i
NVX5100/40(Hỗ trợ 4 trục đồng thời)

NVX5100/40
NVX7000/40

S500Xd1
S700Xd1

X900*Y550*Z450
X1050*Y530*Z510
X1050*Y530*Z510
X1540*Y760*Z660
X500*Y400*Z300
X700*Y400*Z300

20000 min-1
15000 min-1
15000 min-1
14000 min-1
10000 min-1
10000 min-1

2 máy
2 máy
2 máy
2 máy
1 máy
1 máy

●Máy gia công 5 trục/đa năng

tổng cộng 6 máy

Nhà sản xuất Loại máy Lượng chuyển động của trục(mm) Tốc độ quay tối đa của trục chính Số máy

Matsuura MX-520 X630*Y560*Z510 12000 min-1 2 máy
OKUMA MU-6300V X925*Y1050*Z600 15000 min-1 1 máy
OKUMA MU-8000V X925*Y1050*Z600 15000 min-1 1 máy
brother U500Xd1 X500*Y400*Z300 10000 min-1 2 máy

Nhà sản xuất Loại máy Đường kính gia công tối đa Số máy

DMG MORI NT4300DCG φ660 mm 1 máy

tổng cộng 1 máy

●Máy tiện CNC

Khác, tổng cộng 45 máy

Nhà sản xuất Loại máy Đường kính gia công tối đa Số máy

DMG MORI
DMG MORI
DMG MORI
DMG MORI
DMG MORI
DMG MORI
DMG MORI

NLX2500
NLX2500Y
NLX3000
NLX4000
NLX6000
ALX1500
CL1500

φ460 mm
φ356 mm
φ420 mm
φ600 mm
φ900 mm
φ440 mm
φ420 mm

4 máy
1 máy
3 máy
17 máy
2 máy
1 máy
2 máy

Trang bị nhiều loại máy móc và thiết bị tối tân như máy gia 
công trung tâm, máy tiện CNC v.v.



Tổng quan về công ty

Tên công ty Suntec Co., Ltd.

Thành lập tháng 7 năm 1988

Vốn 30 million yen

Người đại diện Sashida Jujiro

Số lượng
nhân viên

148 người 
(126 nhân viên chính thức, 22 nhân viên bán thời gian và hợp đồng)

Nội dung hoạt
động kinh doanh

100% sản xuất theo đơn đặt hàng
Hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi bao 
gồm gia công các linh kiện kim loại khác nhau và 
lắp ráp các bộ phận bằng máy công cụ (máy gia 
công trung tâm, máy tiện NC, máy phay NC, máy 
tiện đa năng, máy khoan, v.v.) và thao tác hàn.

*Tính đến tháng 11 năm 2024

Địa điểm

Nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật của nhân viên với tư cách là kỹ 
thuật viên, chúng tôi hỗ trợ nhân viên đạt được chứng chỉ quốc gia. 
Chúng tôi có nhiều nhân viên đã đạt được nhiều chứng chỉ quốc 
gia và đang hoạt động tích cực, đồng thời khoảng 70% nhân viên 
từ sau năm thứ 3 vào công ty đang làm việc với tư cách là kỹ thuật 
viên quốc gia.

Công việc vận hành máy tiện điều khiển số Cấp1

Công việc vận hành máy tiện điều khiển số Cấp2

Công việc vận hành máy phay điều khiển số Cấp1

Công việc vận hành máy phay điều khiển số Cấp2

Bảo dưỡng máy móc Cấp1

Bảo dưỡng máy móc Cấp2

Công việc vận hành máy phay Cấp1

Công việc vận hành máy tiện thông thường Cấp2

Công việc hoàn thiện lắp ráp máy Cấp2

Công việc hoàn thiện đồ gá và dụng cụ Cấp2

Công việc vận hành máy gia công trung tâm Cấp2

Cấp1 12người
Cấp2 45người

Tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2024, bao gồm cả những người đạt nhiều chứng chỉ trùng lặp
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Người lao động có tay nghề đủ tiêu chuẩn quốc gia

To the world Sải cánh từ Tsuruoka ra ngoài thế giới

"Mang tự hào là một nhóm kỹ thuật viên
Chúng tôi luôn thúc đẩy việc đạt được 
chứng chỉ kỹ năng của nhân viên"

Nhà máy trụ sở chính
3-6-1 Takarada, thành phố Tsuruoka, tỉnh Yamagata(Khu 
công nghiệp Tsuruoka Higashi)
Nhà máy thứ hai
3-5-21 Takarada, Thành phố Tsuruoka, Tỉnh Yamagata
(Khu công nghiệp Tsuruoka Higashi)
nhà máy Kushihiki
310-1 Maruoka Azacho, Thành phố Tsuruoka, Tỉnh 
Yamagata(Khu công nghiệp Kushibiki Nishi)

nhà máy Shonai Minami
50-1 Shonan, Shimoyama, Thành phố Tsuruoka, Tỉnh 
Yamagata(Khu công nghiệp Shonai Minami)


